CHƯƠNG TRÌNH THI ĐẤU
HỘI THAO CÁC CÔNG TY CTN LẦN THỨ 8  NĂM 2016
I - MÔN BÓNG ĐÁ
VÒNG LOẠI:
BẢNG A:
	Ngày
	Giờ
	Đội
	Sân

	Sáng 02/12/2016
	7g30 – 8g30
 9g00 – 10g00
	Cần Thơ 1 – Long An
Cà Mau – Cần Thơ 1
	Số 4

	Chiều 02/12/2016
	14g30 – 15g 30
	Long An – Cà Mau
	Số 4



BẢNG B:
	Ngày
	Giờ
	Đội
	Sân

	Sáng 02/12/2016
	7g30 – 8g30
9g00 – 10g00
	Hậu Giang – Kiên Giang
Sóc Trăng – Hậu Giang
	Số 3

	Chiều 02/12/2016
	14g30 – 15g 30
	Kiên Giang – Sóc Trăng
	Số 3



BẢNG C:
	Ngày
	Giờ
	Đội
	Sân

	Sáng 02/12/2016
	7g30 – 8g30
9g00 – 10g00
	Hải Phòng – Bạc Liêu
Cần Thơ 2 – Hải Phòng
	Số 2

	Chiều 02/12/2016
	14g30 – 15g 30
	Bạc Liêu – Cần Thơ 2
	Số 2



BẢNG D:
	Ngày
	Giờ
	Đội
	Sân

	Sáng 02/12/2016
	7g30 – 8g30
8g30 – 9g30
10g00 – 11g00
10g00 – 11g00
	Đồng Tháp – Liên quân
An Giang – Hưng Khang
Đồng Tháp – Hưng Khang
Liên quân – An Giang
	Số 1
Số 1
Sồ 1
Số 4

	Chiều 02/12/2016
	14g30 – 15g 30
15g30 – 16g30
	Đồng Tháp – An Giang
Hưng Khang – Liên quân
	Số 1


VÒNG BÁN KẾT:
	Ngày
	Giờ
	Đội
	Sân

	Sáng 03/12/2016
	8g00 – 9g00

	IA – IB  (trận 1)
IC – ID  (trận 2)
	Số 3
Số 4
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CHUNG KẾT:     Thắng trận 1 – thắng trận 2 (Sân số 4)

II – MÔN CẦU LÔNG
	Cầu Lông
	07g30 – 11g30
	Đôi nam nhóm 1: Từ trận 1 đến trận 4
	Nhà thi đấu TDTT

	
	
	Đôi nam nữ nhóm 1: Từ trận 1 đến trận 3
	

	
	
	Đôi nữ nhóm 1: Từ trận 1 đến trận 3
	

	
	
	Đơn nam nhóm 1: Từ trận 1 đến trận 6
	

	
	
	Đơn nữ nhóm 1: Từ trận 1 đến trận 2
	

	
	
	Đôi nam nhóm 2: Từ trận 1 đến trận 2
	

	
	
	Đôi nữ nhóm 2: Từ trận 1 đến trận 2
	

	
	
	Đơn nam nữ nhóm 2: Từ trận 1 đến trận 2
	

	
	14g00 – 17g00
	Đôi nam nhóm 1: Từ trận 5 đến trận 7
	

	
	
	Đôi nam nữ nhóm 1: Từ trận 4 đến trận 6
	

	
	
	Đơn nam nhóm 1: Từ trận 7 đến trận 9
	

	
	
	Đơn nữ nhóm 1: Trận chung kết
	

	
	
	Đôi nam nhóm 2: Trận chung kết
	

	
	
	Đôi nữ nhóm 2: Trận chung kết
	

	
	
	Đơn nam nữ nhóm 2: Trận chung kết
	



MÔN KÉO CO: 
	7g30 – 11 g
Sáng  03/12/2016
	Trận 1
Trận 2
Trận 3
Trận 4
	Sóc Trăng – Đồng Tháp
Cà Mau – Cần Thơ 1
An Giang – Trà Vinh
Hậu Giang – Bạc Liêu

	
	Bán kết 1
	Thắng trận 1 – thắng trận 2

	
	Bán kết 2
	Thắng trận 3 – thắng trận 4

	
	Chung kết
	Thắng BK 1- thắng BK 2





 MÔN NHẢY BAO BỐ:
	Bàng A
	Bảng  B
	Bảng C
	Bảng D

	1/ Liên quân
	1/ An Giang 1
	1/ Sóc Trăng 2
	1/ An Giang 2

	2/ Sóc trăng 1
	2/Cần Thơ 1
	2/ Hậu Giang 2
	2/ Cần Thơ 2

	3/ Hậu Giang 1
	3/Kiên Giang 1
	3/ Bạc Liêu 2
	3/ Kiên Giang 2

	4/Bạc Liêu 1
	4/ Đồng Tháp 1
	4/ Trà Vinh 2
	4/ Đồng Tháp 2

	5/Trà Vinh 1
	
	
	



+ Vòng loại:  Mỗi bảng nhảy chọn ra 2 đội (nhất và nhì) để vào bán kết
+ Vòng bán kết:  - Trận 1:  IA, IIB, IC, IID  (chọn 2 đội nhất nhì)
                           - Trận 2:  IB, IIA, ID,IIC (chọn 2 đội nhất nhì)
+ Vòng CK :    Bốn đội thi đấu chung  xếp theo thứ tự: nhất, nhì và đồng giải ba
CHÚ Ý:
+ Tùy tình hình  thực tế Ban Tổ chức có thể thay đổi  lịch thi đấu cho phù hợp.
+ Ban Tổ chức giải sẽ trao giải thưởng cho các môn Cầu Lông, kéo co và nhảy bao bố ngay khi kết thúc thi đấu. Riêng môn Bóng đá trao giải tại Lễ Bế mạc Hội thảo và Hội thao. 
+ Để việc chọn màu áo thi đấu trong bóng đá  không trùng lắp. Ban Tổ chức gởi đến các đoàn danh sách HLV để các đoàn liên hệ.
DANH SÁCH HUẤN LUYỆN VIÊN CÁC ĐỘI BÓNG ĐÁ
1. Hậu Giang :		Ông Danh Duy Tân	           ĐT: 0907.389.315
1. Sóc Trăng:		Ông Cao Vũ Phúc		           ĐT: 0919.933.900
1. Liên quân:		Ông Trần Ngọc Toàn		ĐT: 01684.863.263
1. CTy Hưng Khang:	Ông Đỗ Thành Hùng		ĐT: 0931.117.844
1. An Giang:		Ông Huỳnh Lâm	                     ĐT: 0913.969.027
1. Long An:		Ông Nguyễn Văn Lưu		ĐT: 0918.371.957
1. Cà Mau:                 Ông Tùng               		ĐT: 0913.656.351
1. Cần Thơ:                Ông Trang Hoàng Dũ		ĐT: 0917.083.098
1. Cần Thơ 2:		Ông Bình			          ĐT: 0919.007.633
1. Hải Phòng:		Ông Thành			          ĐT: 0904.188.368
1. Kiên Giang:		Ông Sơn			          ĐT: 0916.250.572
1. Bạc Liêu:		Ông Thiện			          ĐT: 0939.001.001
1.  Đồng Tháp:          Ông Nguyễn Văn Sang:             ĐT: 0913.606.985
